[image: image1]PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ HƯƠNG THUỶ

TRƯỜNG TIỂU HỌC THUỶ VÂN

THƯ VIỆN

[image: image2.jpg]"




        
THƯ MỤC

TOÁN HỌC

[image: image12.png]



[image: image3.wmf]
LỜI NÓI ĐẦU
Bạn đọc thân mến ! Toán học là khoa học về các quan hệ định lượng và về các hình thể không gian của thế giới hiện thực. Toán học nảy sinh trong thời kỳ cổ đại xa xưa từ những nhu cầu thực tiễn của con người. Nội dung và tính chất của nó biến đổi suốt chiều dài lịch sử và ngày nay vẫn tiếp tục biến đổi. Từ những hình tượng sơ khai về số nguyên dương và đoạn thẳng như là khoảng cách ngắn nhất giữa 2 điểm, toán học đã trải qua con đường dài phát triển, trước khi trở thành một khoa học trừu tượng với các phương pháp đặc thù. Ngày nay, chúng ta vẫn học, nghiên cứu và ứng dụng toán học trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống. Trong nhà trường, bộ môn toán là một trong những môn học trọng tâm, đòi hỏi cả người dạy và người học phải tìm tòi, nghiên cứu thêm từ sách báo hoặc các phương tiện thông tin khác

Môn Toán học có thể giúp ta rèn luyện suy nghĩ logic. Học  toán có khác gì việc tập thể dục cho bộ não đâu! Luyện tập giải quyết các bài Toán, đã tăng cường khả năng đưa ra các quyết định phức tạp cho mình. 

Đôi khi thiếu hiểu biết cơ bản về Toán học sẽ khiến ta gặp rắc rối nhiều trước những tình huống gặp trong thực tế đời sống. Dường như tất cả các lĩnh vực trong đời sống hằng ngày của con người đều có áp dụng ít nhiều toán học để giải quyết vấn đề đang xảy ra. Như: trong buôn bán tính toán sổ sách, trong xây dựng, giao thông tính toán xây dựng nhà cửa, cầu, đường; trong văn chương, ngành luật áp dụng logic suy diễn, lý luận tranh cãi; trong khoa học tính toán chế tạo máy móc, công cụ, linh kiện quan trọng, … phục vụ cho đời sống con người.

        Tuy nhiên học Toán không dễ chút nào, nó cần có công cụ đắc lực hỗ trợ, cần người Thầy có kiến thức uyên bác có phương pháp truyền đạt tốt nhất, cần có người bạn thân gần gũi bên mình giúp đỡ mình từng năm tháng. Sách Toán có thể đáp ứng được các yêu cầu trên. Thư viện Trường TH Thủy Vân chọn ra được một số sách về bộ môn Toán mà Thư viện đang có, lập ra “Thư mục chuyên đề Toán ”. Thư viên xin hân hạnh giới thiệu đến quý thầy cô cùng học sinh tham khảo, tìm đọc được sách Toán mình yêu thích, nhằm phục vụ cho giảng dạy và học tập thêm thuận lợi, hiệu quả hơn.


Cuốn thư mục này sẽ giới thiệu đến giáo viên và học sinh những tài liệu tiêu biểu cần thiết cho việc dạy và học tốt môn Toán. Thư mục được sắp xếp theo vần chữ cái của họ tên tác giả để thuận lợi cho việc tìm đọc của bạn đọc.
         
  Đây là cuốn thư mục đầu tiên thư viện biên soạn, bởi vậy không tránh khỏi những thiếu sót. Mong rằng bạn đọc sẽ có những đóng góp, bổ sung kịp thời để thư viện có thể hoàn thiện hơn trong những cuốn thư mục tiếp theo.
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THƯ MỤC THƯ VIỆN TIỂU HỌC THỦY VÂN
A – TOÁN LỚP 1

 1. Bài tập trắc nghiệm Toán 1 / Nguyễn Đức Tấn. – Tái bản lần thứ hai có chỉnh lý bổ sung. – Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia, 2009. – 148tr. ; 24cm.
TK392
 2. Huỳnh Tấn Phương. Đề kiểm tra học kì Tiếng Việt – Toán lớp 1 / Huỳnh Tấn Phương. – Tp. Hồ Chí Minh : Đại học sư phạm, 2009. – 175tr. ; 24cm.

TK546
3. Nguyễn Đức Tấn. 500 bài tập Toán cơ bản và nâng cao 1 / Nguyễn Đức Tấn, Nguyễn Đức Hòa, Tạ Toàn. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia, 2008. – 120tr. ; 24cm.

TK393

3. Phạm Đình Thực. Giúp em giỏi Toán 1 / Phạm Đình Thực. Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2005. – 96tr. ; 24cm.

TK382 

4. Phạm Ngọc Định. Tự luyện Violympic Toán 1 / Phạm Ngọc Định, Lê Thống Nhất, Trần Anh Tuyến. – Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2010. – 93tr. ; 24cm.
 - (Tủ sách Violympic)

TK687

5. Trần Thị Thanh Nhàn. 100 đề kiểm tra Toán lớp 1 / Trần Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Đức Phát, Tạ Hồ Dung. – Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2011. – 164tr. ; 24cm. TK711

6. Võ Thị Hoài Tâm. Phát triển tư duy học Toán 1 / Võ Thị Hoài Tâm, Nguyễn Hùng Tân, Nguyễn Thị Thanh Phương. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2010. – 136tr. ; 24cm.

TK885

7. Võ Thị Hoài Tâm. 60 đề kiểm tra và đề thi Toán 1 / Võ Thị Hoài Tâm. – Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2010. – 128tr. ; 24cm.

TK883
B – TOÁN LỚP 2

1. Huỳnh Tấn Phương. Đề kiểm tra học kì Tiếng Việt – Toán lớp 2 / Huỳnh Tấn Phương. – Tp. Hồ Chí Minh : Đại học sư phạm, 2009. – 143tr. ; 24cm.

TK567

2. Huỳnh Quốc Hùng. Tuyển chọn các bài toán đố 2 nâng cao / Huỳnh Quốc Hùng, Nguyễn Như Quang, Lê Bảo Châu. – Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia, 2011. – 78tr. ; 24cm.

TK720

3. Nguyễn Đức Tấn. Bài tập trắc nghiệm Toán 2 / Nguyễn Đức Tấn, Nguyễn Đức Hòa, Tạ Toàn. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia, 2007. – 160tr. ; 24cm.
         TK333

4. Nguyễn Đức Tấn. Các bài Toán thông minh lớp 2. – Nguyễn Đức Tấn. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2004. – 118tr. ; 24cm. 
TK331
5. Nguyễn Tiến. Toán bồi dưỡng học sinh năng khiếu 2 / Nguyễn Tiến, Võ Minh, Huỳnh Bảo Châu. – Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia, 2011. – 98tr. ; 24cm.     TK728

6. Phạm Đình Thực. 500 bài Toán trắc nghiệm tiểu học 2 / Phạm Đình Thực. – Tp. Hồ Chí Minh : Đại học sư phạm, 2005. – 118tr. ; 24cm
TK332

7. Phạm Ngọc Định. Tự luyện Violympic Toán 2 / Phạm Ngọc Định, Lê Thống Nhất, Trần Anh Tuyến. – Tái bản lần thứ nhất. – Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2010. – 71tr. ; 24cm.
 - (Tủ sách Violympic)
TK694 

8. Tô Hoài Phong. Các bài Toán thông minh 2 / Tô Hoài Phong, Huỳnh Bảo Châu, Lê Hải Anh. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia, 2011. – 115tr. ; 24cm. 
TK330
9. Trần Huỳnh Thống. Tuyển tập các bài Toán hay và khó 2 / Trần Huỳnh Thống, Bảo Châu, Lê Phú Hùng. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia, 2011. – 96tr. ; 24cm. TK723

10. Trần Ngọc Lan. Giúp em giỏi Toán lớp 2 / Trần Ngọc Lan. – Hà Nội : Giáo dục, 2003. – 135tr. ; 24cm.
TK326

11. Võ Thị Hoài Tâm. Phát triển tư duy học toán 2 / Võ Thị Hoài Tâm, Nguyễn Hùng Tân, Nguyễn Thị Thanh Phương. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2011. – 144tr. ; 24cm.

TK891

12. Võ Thị Hoài Tâm. 60 đề kiểm tra và đề thi Toán 2 / Võ Thị Hoài Tâm. – Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2010. – 150tr. ; 24cm.

TK889

C – TOÁN LỚP 3

1. Huỳnh Quốc Hùng. Tuyển chọn các bài Toán đố 3 nâng cao / Huỳnh Quốc Hùng, Nguyễn Như Quang, Lê Bảo Châu. – Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia, 2011. – 131tr. ; 24cm.
TK750
2. Huỳnh Tấn Phương. Đề kiểm tra học kì Tiếng Việt – Toán lớp 3 / Huỳnh Tấn Phương. – Tái bản lần thứ nhất. – Tp. Hồ Chí Minh : Đại học sư phạm, 2011. – 135tr. ; 24cm.

TK737
3. Phạm Đình Thực. Bài tập cơ bản và nâng cao Toán 3 / Phạm Đình Thực. – Tp. Hồ Chí Minh : Đại học sư phạm, 2004. – 134tr. ; 24cm.
TK339
4. Phạm Đình Thực. 500 bài tập trắc nghiệm Toán tiểu học 3 / Phạm Đình Thực. – Tp. Hồ Chí Minh : Đại học sư phạm, 2005. – 87tr. ; 24cm.
TK341

5. Phạm Ngọc Định. Tự luyện Violympic Toán 3 / Phạm Ngọc Định, Nguyễn Thị Mỵ, Lê Thống Nhất. – Tái bản lần thứ nhất. – Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2010. – 79tr. ; 24cm. - (Tủ sách Violympic)
TK698
6. Nguyễn Đức Tấn. 500 bài tập Toán cơ bản và nâng cao 3 / Nguyễn Đức Tấn, Nguyễn Đức Hòa, Tạ Toàn. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia, 2011. – 143tr. ; 24cm.

TK897

7. Nguyễn Đức Tấn. 45 bộ đề bài tập trắc nghiệm Toán 3 / Nguyễn Đức Tấn, Nguyễn Đức Hòa, Tô Thị Yến. – Tái bản lần thứ 1. – Tp. Hồ chí Minh : Đại học Quốc gia, 2008. – 191tr. ; 24cm.
TK575
8. Nguyễn Ngọc Huân. 500 bài tập Toán chọn lọc tiểu học 3 / Nguyễn Ngọc Huân, Ngô Thái Sơn. – Tp Hồ Chí Minh : Đại học sư phạm, 2006. – 167tr. ; 24cm.


TK340

9. Nguyễn Tường Khôi. Chuyên đề bồi dưỡng và nâng cao Toán 3 : tập 2 / Nguyễn Tường Khôi. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia, 2007. – 88tr. ; 24cm.
TK338

10. Nguyễn Tiến. Toán bồi dưỡng học sinh năng khiếu 3 / Nguyễn Tiến. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia, 2011. – 136tr. ; 24cm.
TK745


11. Trần Thị Thanh Nhàn. 100 đề kiểm tra Toán lớp 3 / Trần Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Đức Phát, Tạ Hồ Dung. – Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2011. – 164tr. ; 24cm. TK740

D – TOÁN LỚP 4

1. Bài tập trắc nghiệm Toán 4 / Nguyễn Đức Tấn, …[và những người khác]. – Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia, 2007. – 114tr. ; 24cm.
TK358

2. Đỗ Trung Hiệu. Bài tập về số tự nhiên lớp 4 / Đỗ Trung Hiệu, Đỗ Trung Kiên. – Tp. Hồ Chí Minh : Đại học sư phạm, 2007. – 102tr. ; 24cm.
TK591


3. Đỗ Trung Hiệu. Bài tập về tỉ số lớp 4 / Đỗ Trung Hiệu, Đỗ Trung Kiên. – Tp. Hồ Chí Minh : Đại học sư phạm, 2009. – 110tr. ; 24cm.

TK451

4. Huỳnh Tấn Phương. Đề kiểm tra học kì Tiếng Việt – Toán lớp 4 / Huỳnh Tấn Phương. – Tp. Hồ Chí Minh : Đại học sư phạm, 2011. – 144tr. ; 24cm.

TK597

5. 500 bài tập toán cơ bản và nâng cao 4 / Nguyễn Đức Tấn,…[và những người khác]. – Đồng Nai : Tổng hợp, 2005. – 208tr. ; 24cm.
TK353

6. Nguyễn Đức Tấn. Các bài toán cơ bản và nâng cao hình học 4 / Nguyễn Đức Tấn, Trần Thị Kim Cương. – Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia, 2007. – 114tr. ; 24cm. TK346

7. Nguyễn Đức Tấn. 45 bộ đề bài tập trắc nghiệm Toán 4 / Nguyễn Đức Tấn, Nguyễn Đức Hòa, Tô Thị Yến. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia, 2008. – 200tr. ; 24cm.

TK460

8. Nguyễn Đức Tấn. Phát triển trí thông minh Toán lớp 4 / Nguyễn Đức Tấn. – Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2005. – 118tr. ; 24cm.
TK350 

9. Nguyễn Tường Khôi. Chuyên đề bồi dưỡng và nâng cao Toán 4 : tập 1 / Nguyễn Tường Khôi. – Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2005. – 170tr. ; 24cm.
TK360

10. Nguyễn Văn Nho. Các dạng Toán bồi dưỡng học sinh tiểu học 4 / Nguyễn Văn Nho. – Tp. Hồ Chí Minh : Đại học sư phạm, 2005. - 119tr. ; 24cm.
TK345

11. Phạm Đình Thực. Bài tập cơ bản và nâng cao Toán tiểu học 4 / Phạm Đình Thực. – Tp. Hồ Chí Minh : Đại học sư phạm, 2005. – 135tr. ; 24cm.
TK343


12. Phạm Đình Thực. 500 bài Toán trắc nghiệm tiểu học 4 / Phạm Đình Thực. – Tp. Hồ Chí Minh : Đại học sư phạm, 2005. – 110tr. ; 24cm.
TK351

13. Phạm Ngọc Định. Tự luyện Violympic Toán 4 / Phạm Ngọc Định, Nguyễn Thị Mỵ, Lê Thống Nhất. – Tái bản lần thứ nhất. – Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2010. – 79tr. ; 24cm. - (Tủ sách Violympic)
TK704

14. Trần Ngọc Lan. Bộ đề giúp em tự đánh giá kết quả học tập môn Toán lớp 4 / Trần Ngọc Lan. – Tp. Hồ Chí Minh : Đại học sư phạm, 2008. – 111tr. ; 24cm.         TK442


15. Trần Ngọc Lan. Hướng dẫn thực hành giải Toán có lời văn lớp 4 / Trần Ngọc Lan. – Đà Nẵng : Giáo dục, 2008. – 127tr. ; 24cm.

TK458


16. Trần Ngọc Lan. Giúp em giỏi Toán 4 / Trần Ngọc Lan. - In lần thứ 2. – Đà Nẵng : Giáo dục, 2008. – 191tr. ; 24cm.
TK463


17. Trần Ngọc Lan. Tuyển tập các các đề thi học sinh giỏi Toán lớp 4 – 5 / Trần Ngọc Lan. – Tp. Hồ Chí Minh : Đại học sư phạm, 2005. – 167tr. ; 24cm.
TK362


18. Trần Thị Kim Cương. Phiếu luyện Toán cơ bản và nâng cao 4 / Trần Thị Kim Cương, Đỗ Trung Kiên. – Đồng Nai : Tổng hợp, 2005. – 166tr. ; 24cm.
TK347

19. Vũ Quốc Chung. Toán nâng cao tiểu học 4 / Vũ Quốc Chung, Đỗ Tiến Đạt,  Đỗ Trung Hiệu. – Tp. Hồ Chí Minh : Đại học sư phạm, 2006. – 143tr. ; 24cm.
TK352
E – TOÁN LỚP 5


1. Bài tập trắc nghiệm Toán 5 / Tạ Thập,…[và những người khác]. – Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia, 2006. – 123tr. ; 24cm.
TK371


2. Đào Thái Lai. Toán nâng cao lớp 5 : tập 1 / Đào Thái Lai, Vũ Dương Thụy, Nguyễn Hùng Quang. – Tái bản lần thứ nhất. – Tp. Hồ chí Minh : Đại học Quốc gia, 2008. -  90tr. ; 24cm.
TK484


3. Đỗ Trung Hiệu. Bài tập về số tự nhiên / Đỗ Trung Hiệu, Đỗ Trung Kiên. – Đà Nẵng : Giáo dục, 2008. – 127tr. ; cm.
TK617

4. Đỗ Trung Hiệu. Các bài tập về phân số và tỉ số ở lớp 4 – 5 /  Đỗ Trung Hiệu. – Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2009. – 171tr. ; 24cm.
TK1055

5. Đỗ Trung Hiệu. Các bài Toán điển hình ở lớp 4 – 5 / Đỗ Trung Hiệu. – Hà Nội : Giáo dục, 2008. – 140tr. ; 24cm.
TK1056


6. Em học giỏi Toán 5 / Huỳnh Bảo Châu,..[và những người khác]. – Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 2011. – 126tr. ; 24cm.
TK770

7. Huỳnh Bảo Châu. Tuyển tập các bài Toán hay và khó 4 & 5 / Huỳnh Bảo Châu, Võ Văn Lòng. – Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 2009. – 160tr. ; 24cm.
TK788

8. Huỳnh Bảo Châu. Chuyên đề bồi dưỡng & nâng cao Toán 5 / Huỳnh Bảo Châu. – Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia, 2010. – 143tr. ; 24cm.
TK771

9. Huỳnh Tấn Phương. Đề kiểm tra học kì Tiếng Việt – Toán lớp 4 / Huỳnh Tấn Phương. – Tp. Hồ Chí Minh : Đại học sư phạm, 2011. – 144tr. ; 24cm.

TK1090

10. Lê Hải Châu. Bồi dưỡng toán tiểu học 5 / Lê Hải Châu, Nguyễn Xuân Quỳ. Tp. Hồ Chí Minh : Đại học sư phạm, 2006. – 17tr. ; 24cm.
TK365

3. 500 bài Toán cơ bản và nâng cao 5 / Nguyễn Đức Tấn, …[và những người khác]. – Đà Nẵng : Nxb. Đà nẵng, 2006. – 197tr. ; 24cm.

TK370


11. Nguyễn Văn Nho. Phát triển tư duy Toán học lớp 5 theo chủ đề ma phương, sodoku và bài toán ô số. – Hà Nội : Dân trí, 2011. – 180tr. ; 24cm.

12. Nguyễn Văn Nho. Phát triển Toán học lớp 5 theo chủ đề toán học qua các câu chuyện vui & những bài toán dân gian / Nguyễn Văn Nho. – Hà Nội : Dân trí, 2011. – 152tr. ; 24cm. 
TK931

13. Nguyễn Tường Khôi. Chuyên đề bồi dưỡng  nâng cao Toán 5 : tập 1 / Nguyễn Tường Khôi. – Tp. Hồ Chí Minh : Đại học  Quốc gia, 2008. – 120tr. ; 24cm.    TK478


14. Nguyễn Đức Tấn. 405 bài tập Toán 5 / Nguyễn Đức Tấn, Phan Hoàng Ngân. – Hà Nội : Đại học Quốc gia, 2008. – 141tr. ; 24cm.
   TK492


15. Nguyễn Đức Tấn. 99 bộ đề Toán lớp 5 / Nguyễn Đức Tấn, Lưu Hoàng Hảo. – Hà Nội : Đại học Quốc gia, 2011. – 176tr. ; 24cm.
  TK913

16. Nguyễn Tường Khôi. Chuyên đề bồi dưỡng nâng cao Toán / Nguyễn Tường Khôi. – Đồng Nai : Tổng hợp, 2006. – 136tr. ; 24cm.
TK373

17. Nguyễn Văn Nho. Các dạng Toán bồi dưỡng học sinh tiểu học 5 / Nguyễn Văn Nho. – Tp. Hồ Chí Minh : Đại học sư phạm, 2006. – 158tr. ; 24cm.
TK355

18. Phạm Đình Thực. Bài tập cơ bản và nâng cao Toán Tiểu học 5 / Phạm Đình Thực. – Tp. Hồ Chí Minh : Đại học sư phạm, 2006. – 127tr. ; 24cm.
TK357

19. Phạm Đình Thực. Các bài Toán phân số và tỉ số 5 / Phạm Đình Thực. – Tái bản lần thứ nhất. – Hà Nội : Giáo dục, 2006. – 126tr. ; 24cm.

TK366

20. Phạm Đình Thực. 500 bài Toán trắc nghiệm tiểu học 5 / Phạm Đình Thực. – Tp. Hồ Chí Minh : Đại học sư phạm, 2006. – 103tr. ; 24cm.
TK372

21. Phạm Đình Thực. Toán chuyên đề hình học lớp 5 / Phạm Đình Thực. – Tái bản lần thứ nhất. – Tp. Hồ Chí Minh : Giáo dục, 2006. – 151tr. ; 24cm.
TK354

22. Phạm Đình Thực. Toán chuyên đề đại lượng và đo đại lượng lớp 4, 5 / Phạm Đình Thực. – Tp. Hồ Chí Minh : Đại học sư phạm, 2006. – 135tr. ; 24cm.
TK364

23. Phạm Đình Thực. Toán chuyên đề  số và hệ đếm thập phân lớp 4 – 5 / Phạm Đình Thực. – Tp. Hồ Chí Minh : Đại học sư phạm, 2006. – 134tr. ; 24cm.
TK363


24. Phạm Ngọc Định. Tự luyện Violympic Toán 5 / Phạm Ngọc Định, Lê Thống Nhất, Trần Anh Tuyến. – Tái bản lần thứ nhất. – Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2010. – 78tr. ; 24cm. - (Tủ sách Violympic)
TK707


25. Phạm Đình Thực. Bài tập Toán tiểu học phép cộng và phép trừ / Phạm Đình Thực. – Tp. Hồ Chí Minh, 2012. – 100tr. ; 24cm.
TK1098


26. Phạm Đình Thực. Một số thủ thuật giải Toán lớp 4 và 5 / Phạm Đình Thực. – Đà Nẵng : Giáo dục, 2009.  – 150tr. ; 24cm.
TK1061


27. Phạm Đình Thực. 501 bài Toán đố lớp 5 / Phạm Đình Thực. – Tái bản lần thứ nhất. – Đà Nẵng : Giáo dục, 2007. – 175tr. ; 24cm.
TK618

28. Phạm Đình Thực. Toán chuyên đề số đo thời gian & toán chuyển động 5 / Phạm Đình Thực. – Tái bản lần thứ ba. – Đà Nẵng : Giáo dục, 2008. – 143tr. ; 24cm.   TK1069

29. Trần Ngọc Lan. Bộ đề giúp em tự đánh giá kết quả học tập môn Toán lớp 5 / Trần Ngọc Lan. -  Hà Nội : Đại học sư phạm, 2008. – 119tr. ; 24cm. 
TK484
30. Trần Ngọc Lan. Giúp em giỏi Toán tiểu học 5 / Trần Ngọc Lan. – Tp. Hồ Chí Minh : Giáo dục, 2006. – 192tr. ; 24cm.
TK493

31. Trần Thị Kim Cương. Giải bằng nhiều cách các bài Toán hình học 5 / Trần Thị Kim Cương. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học sư phạm, 2006. – 141tr. ; 24cm.
TK367

32. Trần Thị Kim Cương. Giải bằng nhiều cách bài Toán số học 5 / Trần Thị Kim Cương. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học sư phạm, 2006. – 165tr. ; 24cm.
TK368

33. Trần Ngọc Lan. Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi Toán lớp 4 – 5 / Trần Ngọc Lan. – Tp. Hồ Chí Minh : Đại học sư phạm, 2005. – 167tr. ; 24cm.
TK361
34. Võ Thị Hoài Tâm. 60 đề kiểm tra và đề thi Toán 5 / Võ Thị Hoài Tâm. – Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2009. – 119tr. ; 24cm.

TK911
35. Vũ Dương Thụy. Toán nâng cao lớp 5 : tập 1 / Vũ Dương Thụy, Nguyễn Danh Ninh. - Tái bản lần thứ ba. – Đà Nẵng : Giáo dục Việt Nam, 2010. – 143tr. ; 24cm. TK780

 




















[image: image4.wmf][image: image5.wmf][image: image6.wmf][image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


[image: image9.wmf][image: image10.jpg]


[image: image11.png]23 423328 221332



